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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc ban hành Quy ñịnh việc tổ chức và ñảm bảo thông tin liên lạc 

phục vụ công tác chỉ ñạo, ñiều hành phòng, chống thiên tai  
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Pháp lệnh số 9-PL/CTN ngày 08 tháng 3 năm 1993 của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội về Phòng, chống lụt, bão; 

Căn cứ Pháp lệnh số 27/2000/PL-UBTVQH10 ngày 24 tháng 8 năm 2000 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Pháp lệnh Phòng, 
chống lụt, bão; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 25/2011/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ 
Quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Viễn thông; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2006/Nð-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ñã ñược sửa 
ñổi, bổ sung ngày 24 tháng 8 năm 2000; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 172/2007/Qð-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Thủ 
tướng Chính phủ về Chiến lược Quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai ñến 
năm 2020; 

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BTTTT ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông Quy ñịnh việc tổ chức và ñảm bảo thông tin liên lạc phục 
vụ công tác chỉ ñạo, ñiều hành phòng, chống thiên tai; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số     
430/TTr-STTTT ngày 18 tháng 6 năm 2013 về việc ñề nghị ban hành Quyết ñịnh quy 
ñịnh việc tổ chức và ñảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ ñạo, ñiều hành 
phòng, chống thiên tai trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 32/2013/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 8 năm 2013 
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  QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh việc tổ chức và ñảm bảo 
thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ ñạo, ñiều hành phòng, chống thiên tai trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ huy 
Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Giám ñốc các sở, ban, ngành; Chủ 
tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông 
và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.  
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Phan Ngọc Thọ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
QUY ðỊNH 

Việc tổ chức và ñảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ ñạo,  
ñiều hành phòng, chống thiên tai trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 32/2013/Qð-UBND ngày 27/8/2013  

của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

Chương I  
QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 
Quy ñịnh này quy ñịnh việc tổ chức và ñảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công 

tác chỉ ñạo, ñiều hành phòng, chống thiên tai của Ủy ban nhân dân (viết tắt là UBND) 
tỉnh, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn (viết tắt là Ban Chỉ 
huy PCLB & TKCN) tỉnh ñến Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu 
nạn các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 
Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, cá nhân có liên quan trực 

tiếp ñến việc tổ chức và ñảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ ñạo, ñiều 
hành phòng, chống thiên tai. 

ðiều 3. Giải thích từ ngữ 
1. Tổ chức và ñảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ ñạo, ñiều hành 

phòng, chống thiên tai là việc huy ñộng, tổ chức, sử dụng mạng bưu chính, viễn 
thông công cộng, mạng viễn thông chuyên dùng ñể ñáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc 
phục vụ công tác chỉ ñạo, ñiều hành phòng, chống thiên tai. 

2. Mạng thông tin chuyên dùng phòng, chống thiên tai là mạng viễn thông dùng 
riêng do Nhà nước ñầu tư, thiết lập ñể phục vụ việc tổ chức và ñảm bảo thông tin liên 
lạc phục vụ công tác chỉ ñạo, ñiều hành phòng, chống thiên tai. Mạng thông tin 
chuyên dùng phòng, chống thiên tai bao gồm:  

a) Hệ thống viễn thông cố ñịnh vệ tinh (VSAT băng tần C) chuyên dùng; 
b) Hệ thống viễn thông di ñộng vệ tinh (INMARSAT) chuyên dùng; 
c) Hệ thống viễn thông vô tuyến ñiện (HF, VHF, UHF) chuyên dùng; 
d) Các xe ô tô thông tin chuyên dùng; 
ñ) Các hệ thống viễn thông khác theo quy ñịnh của Bộ Thông tin và Truyền thông. 
3. Trung tâm ñiều hành thông tin: Là trung tâm phục vụ thông tin liên lạc cho 

công tác chỉ ñạo ñiều hành của lãnh ñạo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCLB & TKCN 
tỉnh và thu, nhận xử lý thông tin từ Trung ương ñến tỉnh và từ tỉnh ñến huyện, thị xã, 
thành phố và các nơi xảy ra thiên tai (ñặt tại Viễn thông Thừa Thiên Huế - 08 Hoàng 
Hoa Thám - thành phố Huế). 
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4. Ban ñiều hành liên mạng vô tuyến ñiện: ðiều hành các mạng hoạt ñộng thông 
suốt, thông báo và nhận báo cáo mọi diễn biến của tình hình do các nơi báo cáo về và 
ra các yêu cầu thực hiện tùy theo diễn biến tình hình của lụt, bão, cứu hộ, cứu nạn. 

5. “'Thiết bị vô tuyên ñiện” bao gồm thiết bị thu - phát sóng vô tuyến ñiện dùng 
trong các nghiệp vụ vô tuyến ñiện.  

6. “Hô hiệu liên lạc” là các quy ước nhận dạng danh tính giữa các ñài vô tuyến 
khi gọi liên lạc với nhau. 

7. “Máy vô tuyến ñiện HF” là thiết bị thu - phát sóng vô tuyến ñiện làm việc ở 
băng tần HF (300 KHz ñến 30 MHz) (HF: High Frequency - tần số cao, cao tần).  

8. “Máy vô tuyến ñiện VHF” là thiết bị thu - phát vô tuyến ñiện làm việc ở băng 
tần VHF (30 MHz ñến 300 MHz) (VHF: Very High Frequency - tần số rất cao). 

9. “Máy vô tuyến ñiện UHF” là thiết bị thu - phát vô tuyến ñiện làm việc ở băng 
tần UHF (300MHz ñến 3000 MHz).  

ðiều 4. Nguyên tắc tổ chức và ñảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác 
chỉ ñạo, ñiều hành phòng, chống thiên tai  

1. ðảm bảo thông tin liên lạc phòng, chống thiên tai với ưu tiên cao nhất, an 
toàn, tin cậy, nhanh chóng. 

2. Tổ chức, quản lý ñiều hành thông tin liên lạc phòng, chống thiên tai tập trung, 
thống nhất và trực tiếp. 

3. Khai thác, sử dụng Mạng viễn thông chuyên dùng phòng, chống thiên tai ñúng 
mục ñích và hiệu quả.  

4. Phối hợp chặt chẽ, ñồng bộ giữa các cơ quan, ñơn vị nắm giữ phương tiện thông 
tin liên lạc trên ñịa bàn tỉnh nhằm huy ñộng toàn bộ lực lượng, phương tiện hiện có. 

Chương II 

TỔ CHỨC VÀ ðẢM BẢO THÔNG TIN LIÊN LẠC PHỤC VỤ 
CÔNG TÁC CHỈ ðẠO, ðIỀU HÀNH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI 

ðiều 5. Tổ chức và ñảm bảo thông tin liên lạc trong ñiều kiện bình thường 
và trước khi có thiên tai 

Thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ ñạo, ñiều hành phòng, chống thiên tai 
trong ñiều kiện bình thường và trước khi có thiên tai ñược tổ chức như sau: 

1. Thông tin liên lạc từ trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ ñạo phòng, chống lụt, bão 
Trung ương ñến trụ sở UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh và ngược lại 
thông tin liên lạc từ trụ sở UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh ñến trụ sở 
Chính phủ, Ban Chỉ ñạo phòng, chống lụt, bão Trung ương ñược ñảm bảo chủ yếu 
bằng việc sử dụng dịch vụ của mạng viễn thông di ñộng, cố ñịnh mặt ñất công cộng, 
mạng bưu chính công cộng. 

2. Thông tin liên lạc từ trụ sở UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh ñến 
Ban Chỉ huy PCLB & TKCN các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành 
phố Huế ñược ñảm bảo chủ yếu bằng việc sử dụng dịch vụ của mạng viễn thông di 
ñộng, cố ñịnh mặt ñất công cộng, mạng bưu chính công cộng. 
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3.  Thông tin liên lạc khi di chuyển ra ngoài trụ sở nêu ở Khoản 2 ðiều này ñược 
ñảm bảo chủ yếu bằng việc sử dụng dịch vụ của mạng viễn thông di ñộng mặt ñất 
công cộng. 

4. Thông tin liên lạc cho các ñoàn công tác của Chính phủ, Ban Chỉ ñạo phòng 
chống lụt, bão Trung ương, lãnh ñạo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh 
trong trường hợp cần thiết, ñược ñảm bảo chủ yếu bằng việc sử dụng hệ thống thiết bị 
viễn thông trên xe ô tô thông tin chuyên dùng. 

ðiều 6. Tổ chức và ñảm bảo thông tin liên lạc trong thiên tai 

1. Tại các khu vực thiên tai không ảnh hưởng ñến hoạt ñộng mạng bưu chính, 
viễn thông công cộng thì việc tổ chức và ñảm bảo thông tin liên lạc thực hiện theo 
quy ñịnh tại ðiều 5 Quy ñịnh này. 

2. Tại các khu vực thiên tai ảnh hưởng trực tiếp ñến hoạt ñộng mạng bưu chính, 
viễn thông công cộng, việc ñảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ ñạo, ñiều hành 
công tác phòng, chống thiên tai ñược tổ chức như sau: 

a) Thông tin liên lạc từ trụ sở UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh ñến 
trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ ñạo phòng chống lụt, bão Trung ương và các huyện, thị xã, 
thành phố xảy ra thiên tai ñược ñảm bảo chủ yếu bằng việc sử dụng hệ thống viễn 
thông cố ñịnh vệ tinh (VSAT) chuyên dùng và hệ thống viễn thông vô tuyến ñiện 
chuyên dùng; 

b) ðối với thông tin bưu chính phải tổ chức kết nối ñường thư Hệ bưu chính ñặc 
biệt ñể liên lạc kịp thời với Trung ương, ñảm bảo việc chuyển tải nhanh nhất các loại 
công văn hỏa tốc, thượng khẩn, công văn mật, tối mật, tuyệt mật của các cơ quan cấp 
tỉnh về Trung ương và ngược lại; 

c) Thông tin liên lạc khi di chuyển ra ngoài trụ sở nêu ở ðiểm a, Khoản 2 ðiều 
này ñược ñảm bảo chủ yếu bằng việc sử dụng hệ thống viễn thông di ñộng vệ tinh 
(INMARSAT) chuyên dùng; 

d) Lãnh ñạo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh ñược ñảm bảo bằng 
việc sử dụng hệ thống viễn thông trên xe ô tô thông tin chuyên dùng. 

ðiều 7. Tổ chức và ñảm bảo thông tin liên lạc trong giai ñoạn khắc phục hậu 
quả thiên tai 

1. Tại các khu vực thiên tai không gây ra thiệt hại ảnh hưởng ñến hoạt ñộng 
mạng bưu chính, viễn thông công cộng thì việc tổ chức và ñảm bảo thông tin liên lạc 
thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 5 Quy ñịnh này. 

2. Tại các khu vực thiên tai gây ra thiệt hại ảnh hưởng trực tiếp ñến hoạt ñộng 
của mạng bưu chính, viễn thông công cộng, việc ñảm bảo thông tin liên lạc trong thời 
gian khắc phục hậu quả ñược tổ chức theo quy ñịnh tại Khoản 2, ðiều 6 Quy ñịnh này. 

3. Tại các khu vực thiệt hại do hậu quả thiên tai, sau khi mạng bưu chính, viễn 
thông công cộng ñược khôi phục hoạt ñộng trở lại bình thường thì việc tổ chức và ñảm 
bảo thông tin liên lạc thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 5 Quy ñịnh này. 
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Chương III 
TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MẠNG VÔ TUYẾN ðIỆN PHỤC VỤ 

CÔNG TÁC CHỈ ðẠO, ðIỀU HÀNH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI 
ðiều 8. Tiếp nhận, xử lý thông tin 
1. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh, Trung tâm ñiều 

hành thông tin khi tiếp nhận các thông tin về áp thấp nhiệt ñới, lũ từ Ban Chỉ ñạo 
phòng, chống lụt, bão Trung ương, chuyển ngay các thông tin trên cho Ban Chỉ huy 
PCLB & TKCN các sở, ngành, ñịa phương bằng các phương tiện thông tin liên lạc 
như ñiện thoại, fax... và qua mạng vô tuyến ñiện dùng riêng của tỉnh. 

2. ðối với các ñơn vị, cá nhân ñược trang bị máy vô tuyến ñiện, khi tiếp nhận 
các thông tin về áp thấp nhiệt ñới, bão, lũ từ Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh 
chuyển ñến, tùy theo chức năng và nhiệm vụ phải khẩn trương triển khai thực hiện. 

3. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh, Trung tâm ñiều hành 
thông tin có trách nhiệm khi thu nhận những thông tin, báo cáo từ các máy vô tuyến 
ñiện của Ban Chỉ huy PCLB & TKCN của các sở, ban, ngành, ñịa phương chuyển 
ñến, phải tổng hợp và báo cáo Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh ñể có biện pháp chỉ 
ñạo, xử lý kịp thời. 

4. Trong trường hợp khi một máy muốn liên lạc khẩn cấp với Ban Chỉ huy PCLB 
& TKCN tỉnh, Trung tâm ñiều hành thông tin nhưng do ảnh hưởng các yếu tố về thời 
tiết, môi trường truyền sóng… chất lượng liên lạc kém, thì bất kỳ máy vô tuyến ñiện 
trung gian nào trên mạng liên lạc ñược với 02 máy trên sẽ làm cầu nối và chuyển tiếp 
thông tin.  

ðiều 9. Quy ñịnh về các thiết bị vô tuyến ñiện  
ðể ñảm bảo thông tin liên lạc từ Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh, Trung tâm 

ñiều hành thông tin ñến Ban Chỉ huy PCLB & TKCN các sở, ngành, ñịa phương và 
liên kết với các mạng thông tin khác khi cần thiết: 

1. ðài Thông tin vô tuyến ñiện ñặt tại Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy 
PCLB & TKCN tỉnh, Trung tâm ñiều hành thông tin ñược trang bị thiết bị vô tuyến 
ñiện dải tần sóng UHF, VHF và HF.  

2. Các máy vô tuyến ñiện khác trên mạng ñược trang bị máy vô tuyến ñiện VHF 
ñể liên lạc trên dải tần VHF với Thường trực Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh, 
Trung tâm ñiều hành thông tin.  

3. Tất cả các máy vô tuyến ñiện phải ñược ñăng ký cấp giấy phép sử dụng tần số, 
thiết bị phủ sóng vô tuyến ñiện và khi sử dụng phải tuân thủ các quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 10. Quy ñịnh về tần số, hô hiệu phục vụ phòng, chống thiên tai và sử 
dụng các kênh tần số 

1. Quy ñịnh về tần số và hô hiệu: 
a) Tần số dùng ñể phục vụ phòng, chống thiên tai do Cục Tần số Vô tuyến ñiện 

cấp sử dụng miễn phí; 
b) Tần số 1 dùng ñể phục vụ cho phòng, chống thiên tai liên lạc theo yêu cầu và 

tần số 2 dùng ñể phục vụ phòng, chống thiên tai liên lạc giữa các mạng do Cục Tần 
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số Vô tuyến ñiện cấp và ñược Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp cho các ñơn 
vị, cá nhân ñược trang bị máy vô tuyến ñiện phục vụ công tác phòng, chống thiên tai; 

c) Hô hiệu quy ước khi liên lạc toàn liên mạng do Sở Thông tin và Truyền thông 
thống nhất với các ñơn vị ñể quy ñịnh. 

2. Quy ñịnh sử dụng kênh gọi: 
a) Kênh gọi chỉ dùng ñể thiết lập cuộc gọi giữa các máy vô tuyến ñiện với nhau; 
b) Kênh gọi chỉ ñược sử dụng trong khoảng thời gian tối ña 10 phút. ðài gọi 

xưng tên và gọi tên ñài bị gọi trên kênh gọi. Ngay sau khi nhận ñược tín hiệu trả lời 
ñài bị gọi, ñài gọi chủ ñộng chỉ kênh liên lạc ñể hai ñài cùng chuyển sang làm việc ở 
kênh liên lạc.  

3. Quy ñịnh sử dụng kênh liên lạc: 
a) Kênh liên lạc chỉ ñược sử dụng trong khoảng thời gian tối ña 05 phút. trường 

hợp kéo dài thời gian liên lạc thì sau khi liên lạc 05 phút phải tạm ngưng 01 phút rồi 
mới tiếp tục liên lạc; 

b) Trong quá trình làm việc nếu bị nhiễu do ñài khác gây ra, có thể chuyển ñổi 
sang kênh liên lạc khác ñể tránh nhiễu. 

ðiều 11. Quy ñịnh về quản lý và sử dụng thiết bị vô tuyến ñiện  
1. Quản lý, bảo quản: 
a) Thiết bị vô tuyến ñiện ñược trang bị cho cơ quan, ñơn vị, cá nhân nào thì cơ 

quan, ñơn vị, cá nhân ñó chịu trách nhiệm quản lý, khai thác, sử dụng và bảo quản 
theo ñúng các quy trình kỹ thuật ñược hướng dẫn; 

b) Tất cả thiết bị vô tuyến ñiện phải có hồ sơ quản lý lý lịch, nguồn gốc, nhật ký 
sửa chữa nâng cấp; 

c) Hàng năm, trước mùa mưa, bão, Sở Thông tin và Truyền thông, phối hợp 
cùng Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh cùng với ñơn vị bảo 
trì, bảo dưỡng có trách nhiệm phối hợp cùng các ñơn vị kiểm tra thiết bị vô tuyến 
ñiện ñang sử dụng và ñánh giá lại hiện trạng thiết bị. Sở Thông tin và Truyền thông 
chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo, trình lãnh ñạo Ủy ban nhân dân tỉnh và ñề xuất 
phương án thay thế, nâng cấp, bổ sung thêm thiết bị. 

2. Sử dụng: 
a) Tất cả các máy vô tuyến ñiện khi ñưa vào hoạt ñộng phải ñược ñăng ký cấp 

giấy phép sử dụng tần số, thiết bị phát sóng vô tuyến ñiện và khi sử dụng phải tuân 
thủ các quy ñịnh của pháp luật; 

b) Thiết bị vô tuyến ñiện dùng ñể phục vụ cho công tác chỉ ñạo, ñiều hành 
phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Do ñó, người sử dụng phải thực hiện ñúng 
những yêu cầu sau: 

- Người sử dụng không ñược tự ý cài ñặt các tần số, kênh liên lạc khác; không tự 
tiện lắp ñặt thêm các thiết bị khác vào hệ thống ñang sử dụng hoặc sử dụng thiết bị 
vào mục ñích khác. 

- Khi liên lạc trên mạng phải sử dụng ñúng các hô hiệu quy ước liên lạc. 
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- Vận hành thiết bị phải ñúng quy trình kỹ thuật. 
- Khi thiết bị có sự cố phải thông báo ngay cho Sở Thông tin và Truyền thông 

biết ñể kiểm tra, xử lý kịp thời. Không ñược tự ý can thiệp vào thiết bị. ðối với các 
thiết bị có dán tem bảo hành ñang còn thời hạn thì không ñược làm rách tem. 

ðiều 12. Quy ñịnh về phương thức, chế ñộ liên lạc 
1. Phương thức liên lạc: 
a) Phương thức liên lạc giữa các máy trong hệ thống mạng là liên lạc ñơn công. 

Tại một thời ñiểm chỉ có một máy phát và tất cả các máy còn lại thu. Trong trường 
hợp khẩn cấp các máy ñược ưu tiên có quyền xen ngang vào cuộc gọi và yêu cầu các 
máy ñang liên lạc tạm thời ngưng, ñể dành kênh liên lạc phục vụ cho chỉ ñạo chung. 

b) Tất cả các máy trên mạng khi liên lạc phải sử dụng ñúng các hô hiệu ñược 
cấp và tuân thủ việc tổ chức phân cấp liên lạc. 

2. Chế ñộ liên lạc: 
a) Trong ñiều kiện bình thường, các máy trạm chính thường xuyên giữ liên lạc 

với máy ñặt tại Trung tâm ðiều hành thông tin 2 phiên liên lạc vào ñầu giờ (08 giờ và 
14 giờ) mỗi ngày; 

b) Khi có thông tin về áp thấp nhiệt ñới, bão lũ, thiên tai xảy ra hoặc có chỉ ñạo 
của Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh yêu cầu các ñơn vị trực phòng, chống lụt bão, 
thì  tất cả các máy vô tuyến phải ñược mở ở chế ñộ trực canh 24/24 và thường xuyên 
có liên lạc về Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh; 

c) Tất cả các máy trạm chính ñều phải có sổ nhật biên ñể ghi lại thời gian và nội 
dung của từng phiên liên lạc. 

Chương IV 
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP 

ðiều 13. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông 

1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước, chịu trách nhiệm ñối với việc ñảm 
bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ ñạo, ñiều hành phòng, chống thiên tai và 
hoạt ñộng của Mạng thông tin chuyên dùng phòng, chống thiên tai. 

2. Kiện toàn Ban chỉ huy PCLB & TKCN ngành Thông tin và Truyền thông; 
xây dựng và tổ chức thực hiện phương án, kế hoạch ñảm bảo thông tin phục vụ công 
tác chỉ ñạo, ñiều hành phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn hàng năm. 

3. Hàng năm làm Trưởng liên mạng vô tuyến ñiện tổ chức diễn tập mạng vô 
tuyến ñiện theo kịch bản ñịnh sẵn giữa các cơ quan, ñơn vị nắm giữ thiết bị vô tuyến 
ñiện nhằm ñảm bảo thông tin thông suốt, sẵn sàng phục vụ công tác phòng, chống lụt, 
bão và tìm kiếm cứu nạn trên ñịa bàn tỉnh. 

4. Chỉ ñạo, hướng dẫn các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên ñịa bàn xây 
dựng và tổ chức thực hiện phương án, kế hoạch ñảm bảo thông tin liên lạc phục vụ 
chỉ ñạo, ñiều hành công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Ủy ban 
nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh hàng năm. 

5. Chỉ ñạo, phối hợp, hỗ trợ Tập ñoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tổ chức 
thông tin liên lạc của Mạng thông tin chuyên dùng phòng, chống thiên tai trên ñịa 
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bàn. Tham mưu giúp Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh, thành phố thực hiện việc huy 
ñộng, bố trí và sử dụng các trang thiết bị của Mạng thông tin chuyên dùng phòng, 
chống thiên tai ñược Tập ñoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giao cho các Viễn 
thông tỉnh, thành phố trực tiếp quản lý, khai thác.    

6. Báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông khi có yêu cầu về tình hình mạng bưu 
chính, viễn thông và việc ñảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ ñạo, ñiều 
hành phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên ñịa bàn. 

7. Ban chỉ huy PCLB & TKCN ngành Thông tin và Truyền thông ñôn ñốc, 
hướng dẫn, kiểm tra, chỉ ñạo tổ chức triển khai hoạt ñộng của Mạng thông tin chuyên 
dùng phòng, chống thiên tai; trực ban, xử lý báo cáo, tổng hợp tình hình và ñiều hành 
công tác tổ chức thông tin phục vụ chỉ ñạo, ñiều hành phòng, chống và khắc phục hậu 
quả thiên tai. 

8. Tiến hành khảo sát, ñánh giá việc ñảm bảo thông tin liên lạc tại Ban chỉ huy 
PCLB & TKCN các huyện, thị xã, thành phố Huế, các vùng trũng thấp, thủy ñiện, hồ 
chứa nước lớn ñể tham mưu UBND tỉnh ñề án kiện toàn mạng Vô tuyến ñiện phục vụ 
công tác phòng, chống lụt bão trên ñịa bàn tỉnh. 

ðiều 14. Trách nhiệm của Doanh nghiệp bưu chính, viễn thông 
1. Xây dựng, tổ chức triển khai phương án và kế hoạch công tác phòng, chống 

thiên tai cho mạng bưu chính, viễn thông của mình. 
2. Tổ chức và ñảm bảo thông tin liên lạc tại các ñịa bàn bị ảnh hưởng của thiên 

tai theo yêu cầu của Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh và Sở Thông tin và Truyền 
thông phục vụ công tác chỉ ñạo, ñiều hành phòng, chống thiên tai.  

3. Chủ ñộng sự hỗ trợ từ Tập ñoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập ñoàn 
Viễn thông Quân ñội thực hiện nhiệm vụ ñảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ 
chỉ ñạo, ñiều hành công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn. 

4. Báo cáo ñịnh kỳ, ñột xuất về tình hình mạng bưu chính, viễn thông và việc 
ñảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ ñạo, ñiều hành phòng, chống thiên tai 
về Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông. 

5. Tập trung lực lượng, trang thiết bị cần thiết tại Trung tâm ñiều hành thông tin 
nhằm ñảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ ñạo, ñiều hành phòng, chống 
thiên tai. 

Chương V 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 15. Tổ chức thực hiện 
1. Sở Thông tin và Truyền thông: 
a) Thành lập trung tâm ñiều hành thông tin liên quan ñến công tác chỉ huy, ñiều 

hành phòng, chống lụt bão và có trách nhiệm báo cáo, ñề xuất Thường trực Ban Chỉ 
huy PCLB &TKCN tỉnh xử lý; 

 b) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCLB & TKCN 
tỉnh và các ñơn vị liên quan (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viễn thông 
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Thừa Thiên Huế, Bưu ñiện tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Bộ 
Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố…) tổ chức tập 
huấn, hướng dẫn sử dụng cho các ñơn vị, cá nhân ñược trang bị máy bộ ñàm ñể nắm 
bắt và thực hiện tốt các nội dung tại Quy ñịnh này; thực hiện các thủ tục về ñăng ký 
cấp giấy phép, phí và lệ phí tần số vô tuyến ñiện theo quy ñịnh của pháp luật. Thanh 
tra, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm theo quy ñịnh của pháp luật; 

c) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCLB & TKCN 
tỉnh, Viễn thông Thừa Thiên Huế, Chi nhánh Viettel Thừa Thiên Huế, ðài Thông tin 
Duyên Hải Huế, Thường trực Ban Chỉ huy PCLB & TKCN của Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố hằng năm kiểm tra tình hình ñảm bảo thông tin liên lạc tại các 
Thủy ñiện, ñập, hồ chứa nước lớn, các vùng trũng thấp và hai tuyến biên giới, tuyến 
biển nhằm có phương án ñảm bảo thông tin liên lạc thông suốt tại các khu vực này. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Ban Chỉ huy PCLB & 
TKCN tỉnh) là trung tâm tiếp nhận thông tin liên quan ñến công tác chỉ huy, ñiều 
hành phòng, chống lụt bão và có trách nhiệm báo cáo, ñề xuất Thường trực Ban Chỉ 
huy PCLB & TKCN tỉnh xử lý. 

3. Ban Chỉ huy PCLB & TKCN các huyện, thị xã, thành phố Huế, các sở, ban, 
ngành ñược trang bị máy vô tuyến ñiện, theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm tổ 
chức triển khai thực hiện Quy ñịnh này. 

4. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên ñịa bàn tỉnh theo chức năng 
nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy ñịnh này. 

5. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các ñơn vị, tổ chức và cá nhân 
kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông ñể ñược hướng dẫn hoặc tổng 
hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ñiều chỉnh, sửa ñổi, bổ sung./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Phan Ngọc Thọ  

 

 

 
     

          
   
     
    


